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	BAN CHỈ ĐẠO QUỐC GIA
VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

Số:         /BC-VPTT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2022


BÁO CÁO NHANH
[bookmark: _GoBack]Công tác ứng phó với bão số 4
I. DIỄN BIẾN BÃO
1. Tin bão khẩn cấp (bão số 4):
Sáng sớm nay (26/9), bão Noru đã vượt qua khu vực phía Nam của đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 4.
Hồi 04h00, vị trí tâm bão ở khoảng 15,6 độ Vĩ Bắc; 119,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây đảo Lu-Dông (Phi-lip-pin), cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 810km về phía Đông; sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 14.
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 12,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông.
Dự báo:
· Bão di chuyển nhanh 20-25km/h, mạnh lên cấp 13, giật cấp 16 trong ngày 27/9 và mạnh nhất cấp 13-14, giật cấp 17 (4h00/28/9) cách Đà Nẵng-Bình Định khoảng 170km về phía Đông.
· Từ sáng sớm ngày 28/9, ven biển khu vực Đà Nẵng - Bình Định gió mạnh cấp 9-10, vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14-15. Cấp độ RRTT cấp 4: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định; Cấp 3: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai.    
· [bookmark: _Hlk114989194]Triều cường cao nhất thời điểm bão ảnh hưởng đến ven biển các tỉnh lúc 23h00 ngày 27/9 là 2,3m.
2. Tình hình mưa:
- Mưa ngày (19h/24/9-19h/25/9): Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa từ 50-150mm, một số trạm mưa lớn như: An Chấn (Phú Yên) 151mm, Buôn Dù (Gia Lai) 192mm.
- Mưa đêm (19h/25/9-6h/26/9): Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có mưa từ 20-50mm, một số trạm mưa lớn như: Diện Hồng (Quảng Nam) 57mm, Ia Dom (Kon Tum) 91mm, Bảo Lộc (Lâm Đồng) 60mm.
- Mưa 3 ngày (19h/22/9-19h/25/9): Khu vực ven biển từ Thái Bình đến Hà Tĩnh và Nam Trung Bộ có mưa lớn 100-250mm, một số trạm mưa lớn như: Sầm Sơn (Thanh Hoá) 350mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 302mm, Xuân Bình (Phú Yên) 236mm.
Cảnh báo: Từ chiều 27/9 đến ngày 28/9 ở khu vực từ Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to, đến rất to, dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ 28-30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ.
II. TÌNH HÌNH TÀU THUYỀN, NUÔI TRỒNG THỦY SẢN
1. Tình hình tàu thuyền: 
a) Tàu cá: Đã tổ chức kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn cho 57.840 tàu/299.678 lao động, cụ thể:
- Hoạt động trong khu vực Bắc Biển Đông, giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là 177 tàu/1.398 người (Đà Nẵng: 7 tàu/45LĐ; Quảng Nam: 18 tàu/213LĐ; Quảng Ngãi: 87 tàu/684LĐ; Bình Định: 65 tàu/456LĐ).
- Hoạt động ở khu vực khác và neo đậu tại bến: 57.663 tàu/298.280 người.
b) Tàu vận tải: Hiện có 959 tàu thuyền (408 tàu biển và 551 phương tiện thủy nội địa) hoạt động tại các Cảng vụ hàng hải từ Quảng Ninh đến Bình Thuận.
2. Tình hình nuôi trồng thủy sản: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy sản, các tỉnh trọng tâm dự kiến bão độ bộ từ Đà Nẵng đến Bình Định có 13.886ha (Đà Nẵng 35; Quảng Nam 8.000; Quảng Ngãi 1.800, Bình Định 4.051) và 2.480 lồng, bè nuôi trồng thủy sản (Quảng Nam 1110; Quảng Ngãi 70; Bình Định 1.300). Các tỉnh đang tổ chức gia cố, di dời để tránh bão.
III. TÌNH HÌNH ĐÊ ĐIỀU, HỒ CHỨA
1. Tình hình đê điều:
Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi hiện có 40 trọng điểm, vị trí xung yếu (Thanh Hóa: 02; Quảng Bình: 12; Quảng trị: 07; Thừa Thiên Huế: 04; Đà Nẵng 03, Quảng Nam: 11; Quảng Ngãi: 01) và 03 công trình đê biển, đê cửa sông đang thi công dở dang (Thanh Hóa: 01; Nghệ An: 01, Quảng Bình: 01).
2. Tình hình hồ chứa khu vực Trung Bộ
a) Hồ chứa thủy điện: Khu vực Trung Bộ có 07 hồ chứa đang xả tràn với lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Chi Khê: 107/624; Hủa Na: 59/260; Nậm Pông: 32/51; Nhạc Hạc: 97/132; Đăk Mi 3: 50/50; Sông Ba Hạ: 1300/1710; Za Hưng: 50/100.
b) Hồ chứa thủy lợi:
· Khu vực Bắc Trung Bộ: Tổng số có 2.323 hồ, dung tích trung bình từ 39% - 96% dung tích thiết kế; 02 hồ đang xả tràn; trong đó có 311 hồ hư hỏng xuống cấp; 74 hồ chứa đang thi công[footnoteRef:1]. [1:  Bắc Trung Bộ: Hồ hư hỏng: Thanh Hóa 88, Nghệ An 55, Hà Tĩnh 84, Quảng Bình 41, Quảng Trị 34, Thừa Thiên Huế 09; Hồ đang thi công: Thanh Hóa 36, Nghệ An 07, Hà Tĩnh 13, Quảng Bình 18.] 

· Khu vực Nam Trung Bộ: Tổng số có 517 hồ, dung tích trung bình đạt 34% - 85% dung tích thiết kế; trong đó có 68 hồ hư hỏng xuống cấp; 39 hồ hồ chứa đang thi công[footnoteRef:2]. [2:  Nam Trung Bộ: Hồ hư hỏng: Đà Nẵng 2, Quảng Nam 17, Quảng Ngãi 3, Bình Định 08, Phú Yên 16, Khánh Hòa 06, Ninh Thuận 12, Bình Thuận 04; Hồ đang thi công: Quảng Nam 18, Quảng Ngãi 8, Phú Yên 06, Ninh Thuận 01, Bình Thuận 06.] 

Các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn hồ chứa và hạ du.
IV. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP
1. Trồng trọt:
Tổng diện tích lúa đã gieo cấy vụ Mùa các tỉnh từ Thanh Hóa - Bình thuận là 232 nghìn ha, đã thu hoạch 120 nghìn ha; còn lại 112 nghìn ha chưa thu hoạch, trong đó 25 nghìn ha đến thời kỳ thu hoạch.
2. Chăn nuôi tập trung: Từ Thanh Hóa đến Bình Thuận hiện có gần 8,2 triệu con gia súc và 108 triệu con gia cầm, 248 trang trại quy mô lớn.
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ
1. Trung ương:
- Chiều ngày 25/9, Phó Thủ tướng Chính phủ – Trưởng ban Lê Văn Thành chủ trì cuộc họp trực tuyến và có Công điện số 855/CĐ-TTg chỉ đạo 16 tỉnh, TP từ Thanh Hóa – Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum ứng phó với bão.
- Ngày 25/9, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo do Bộ trưởng – Phó Trưởng ban thường trực làm trưởng đoàn chỉ đạo công tác ứng phó với bão tại TP Đà Nẵng.
- Ban Chỉ đạo quốc gia về PCTT đã ban hành Công điện số 29/CĐ-QG hồi 09h00 ngày 24/9/2022 gửi các tỉnh/TP ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận và các Bộ, ngành để chủ động ứng phó với bão Noru gần biển Đông và mưa lớn.
- Ngày 23/9/2022, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo đã có Công văn số 495/VPTT gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc chủ động ứng phó với ATNĐ, bão.
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Giao thông vận tải, Công Thương đã có công điện chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng ứng phó với bão; Bộ đội Biên phòng đã tổ chức bắn pháo hiệu tại 33 điểm ven biển.
- Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo bão, mưa lũ phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.
- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, TTXVN và các cơ quan thông tấn báo chí thường xuyên đưa tin về diễn biến bão, mưa lũ, công tác chỉ đạo ứng phó của Ban Chỉ đạo.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ diễn biến, tham mưu kịp thời chỉ đạo ứng phó; chuyển các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai tới các địa phương để triển khai các biện pháp ứng phó; gửi 10,2 triệu tin nhắn zalo cảnh báo bão, hướng dẫn kỹ năng tới người dân các tỉnh, thành phố ven biển từ Thanh Hóa đến Bình Thuận, Gia Lai, Kon Tum.
2. Địa phương:
- Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã ban hành Công điện, văn bản chỉ đạo sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão.
- Tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn cho các tàu thuyền di chuyển hoặc không đi vào khu vực có khả năng ảnh hưởng của bão.
- Các tỉnh từ Quảng Trị - Bình Định đã ban hành lệnh cấm biển.
- Các tỉnh từ Quảng Bình - Bình Thuận rà soát phương án sơ tán dân với tổng số 213.914 hộ/868.230 người, trong đó các tỉnh trọng tâm dự kiến bão đổ bộ từ Thừa Thiên Huế - Quảng Ngãi sẵn sàng phương án sơ tán 93.312 hộ/368.878 người tuỳ theo diễn biến của bão.
VI. NHỮNG CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, giảm thiểu thiệt hại, các Bộ ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện số 29/CĐ-QG ngày 24/9/2022 của Ban Chỉ đạo QGPCTT và tập trung vào các nội dung sau:
1. Đối với khu vực ven biển các tỉnh/thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận: 
- Khẩn trương tổ chức kêu gọi, kiểm đếm, hướng dẫn các phương tiện đang hoạt động thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
- 	Quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tầu thuyền tại bến đảm bảo an toàn cháy nổ, an ninh trật tự, xã hội. 
	- Sẵn sàng triển khai công tác đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các đảo và lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản; các tàu vận tải, hoạt động du lịch trên các đảo và ven biển; công trình đang thi công trên biển, ven biển.
2. Đối với trên đất liền:
- Khẩn trương tổ chức cắt tỉa cành cây; chằng chống, gia cố biển hiệu, nhà ở, các công trình công cộng, khu công nghiệp, nhà máy, kho tàng, các dự án đang thi công ven biển, các công trình cột tháp cao.
- Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn các tuyến đê biển, đê cửa sông nhất là các vị trí xung yếu hoặc đang thi công; sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu đô thị và khu công nghiệp có nguy cơ ngập lụt.
- Chủ động chỉ đạo thu hoạch lúa, hoa màu, diện tích nuôi trồng thủy sản đến thời kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.
- Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, đê điều, hồ đập, khu vực thấp trũng, có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khi có tình huống xảy ra; khơi thông dòng chảy, xử lý kịp thời các sự cố công trình ngay từ giờ đầu.
- Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hầm, lò khai thác khoáng sản, các công trình đang thi công, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.
- Rà soát, sẵn sàng bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông các ngầm tràn, khu vực ngập lụt, chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thuỷ, hàng không (sân bay Phú Bài, Đà Nẵng, Chu Lai,…) khi bão đổ bộ.
- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với cơ quan thông tin truyền thông, đặc biệt là hệ thống thông tin cơ sở, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó với bão, mưa lũ để người dân biết, chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại./.
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